
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: BÉ LÀ BẠN TRAI HAY BẠN GÁI 

Từ ngày 30/9 – 4/10/2024 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Bé là bạn trai 

hay bạn gái? 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ trang phục 

theo ý thích 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Rèn kĩ năng  

tự xúc ăn 

 

THỂ DỤC 

Tung và bắt 

bóng bằng 2 tay 

PTNN 

Truyện: “Bé 

Minh Quân 

dũng cảm” 

 

PTNT 

Khoanh tròn 

vào hình tương 

ứng với bộ phận 

cơ thể 

LQVH 

Thơ: Mời Bạn Ăn 

 

LQCC 

Bé tạo hình chữ c 

theo ý thích 

RÈN KỸ NĂNG 

Ôn thao tác  

Rửa tay 

 

 

 

LQVT 

Ôn: Đếm đến 3, 

nhận biết số lượng 

3 và chữ số 3 

KỸ NĂNG 

SỐNG 

Đi dép khi đi vệ 

sinh 

PTNN 

Đọc bài thơ  

“Chổi ngoan” 

 

 

ÂM NHẠC 

VĐTN: “Chiếc 

bụng đói” 

 

PTTC-XH 

Giới thiệu về  

bản thân trẻ 

 

PTTM 

Ôn các bài hát 

theo chủ đề đã học 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ 

Từ ngày 7/10 – 11/10/2024 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Tìm hiểu về các 

bộ phận trên cơ 

thể bé 

TẠO HÌNH 

Gấp áo choàng 

PTTC-XH 

Bé không xô 

đẩy bạn khi xếp 

hàng. 

 

ÂM NHẠC 

Dạy hát “Cái mũi” 

 

KỸ NĂNG SỐNG 

Đi vệ sinh đúng nơi 

quy định. 

PTNT 

Bé thực hiện sách 

bài tập KPKH 

 

LQVH 

Truyện: “Tay Phải 

Tay Trái” 

 

PTTC-XH 

Nhận biết cảm xúc 

bản thân 

PTTM 

Ôn bài hát “Cái 

mũi” 

 

LQVT 

Cao – Thấp 

LQVH 

Thơ: “Đôi mắt của 

bé” 

 

RÈN KỸ NĂNG 

Lau mặt đúng thao 

tác 

 

THỂ DỤC 

Bật liên tục về 

phía trước 

LQCC 

Bé tìm chữ cái i 

trong các thanh 

từ 

PTNT 

Bé thực hiện 

sách bài tập 

LQCC “i” 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ : MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 

Từ ngày 14/10 – 18/10/2024 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ÂM NHẠC 

VĐMH:  

“Tay thơm tay 

ngoan” 

 

KPXH 

Tìm hiểu ngày 

phụ nữ Việt Nam 

PTTC-XH 

Rèn kĩ năng cất 

dép đúng nơi quy 

định 

 

LQVH 

Truyện “Dê con 

nhanh trí’ 

 

KỸ NĂNG SỐNG 

Dạy trẻ không nhận 

quà và đi theo 

người lạ 

PTNT 

Bé tập viết các số 

1, 2, 3 

LQVT 

Nhiều hơn- ít 

hơn 

LQCV 

Bé làm quen 

các nét cơ bản 

(nét thẳng, nét 

ngang) 

RÈN KỸ 

NĂNG 

Xé giấy dải dài 

 

TẠO HÌNH 

Làm thiệp tặng mẹ 

LQVH 

Thơ: “Lòng mẹ” 

 

LQCC 

Bé tập đồ các nét 

thẳng, nét ngang 

THỂ DỤC 

Chạy chậm 60-

80m 

PTTC-XH 

Nhận biết cảm 

xúc của người 

khác 

VSRM 

Bài 1: Tại sao 

răng quan 

trọng ? 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN 

Từ ngày 21/10 – 25/10/2024 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

KPKH 

Bé cần gì để lớn 

lên ? 

ÂM NHẠC 

VĐTN: “Bé khỏe 

bé ngoan 

 

PTNT 

Bé thực hiện BT 

toán: “Nối điểm 

từ các số” 

LQVH 

Thơ: “Dinh dưỡng 

của bé” 

 

KỸ NĂNG SỐNG 

Kỹ năng thoát hiểm 

an toàn khi bị trong 

đám cháy 

RÈN KỸ NĂNG 

Bé gấp giấy làm 4 

LQVT 

Đếm đến 4, nhận 

biết số lượng, chữ 

số 4 

PTTC-XH 

Những điều bé 

thích, bé không 

thích 

 

PTTM 

Bé vẽ tự do theo 

ý thích 

 

TẠO HÌNH 

Nặn thức ăn tốt 

cho cơ thể 

LQVH 

Truyện: “Lợn 

con sạch lắm 

rồi” 

 

LQCV 

Bé tập đồ các 

nét cơ bản: nét 

xiên 

 

THỂ DỤC 

Bò chui qua 

cổng 

LQCC 

Bé tô màu và 

nối chữ b trong 

thanh từ  

PTNN 

Ôn lại các bài 

thơ đã học 

“Dinh dưỡng 

của bé, Bé 

ơi,…” 

 



 


